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KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
 NĂM HỌC 2017 – 2018
ĐƠN VỊ: KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

	Stt
	Họ và tên giảng viên
	Tên doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn 
	Thời gian GV thực tập tại doanh nghiệp
	Thời gian GV thực tập tại doanh nghiệp hàng tuần
	Tổng số giờ GV thực tập tại doanh nghiệp

	1
	Phan Thị Xuân Trang
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại PHANA
	Từ 18/9/201711/11/2017
	Thứ 2: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 7: Buổi chiều (4 giờ)
	160 giờ

	2
	Dương Thị Hồng
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại PHANA
	Từ 18/9/201711/11/2017
	Thứ 2: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 7: Buổi chiều (4 giờ)
	160 giờ

	3
	Hồ Văn Sĩ
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại PHANA
	Từ 18/9/201723/12/2017
	Thứ 2: Buổi chiều (4 giờ)
Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	4
	Nguyễn Thanh Lâm
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại PHANA
	Từ 18/9/201723/12/2017
	Thứ 5: Buổi chiều (4 giờ)
Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	5
	Chung Trần Thế Vinh
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại PHANA
	Từ 18/9/201723/12/2017
	Thứ 5: Buổi chiều (4 giờ)
Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	6
	Nguyễn Tiến Nhân
	Công ty TNHH TĐK Machining Việt Nam
	Từ 16/4/201829/5/2018
	Thứ 2: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 3: Cả ngày (8 giờ)
 Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	7
	Trương Thị Phương Hồng
	Công ty TNHH TĐK Machining Việt Nam
	Từ 16/4/201829/5/2018
	Thứ 2: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 3: Cả ngày (8 giờ)
 Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	8
	Trần Thị Hương
	Công ty TNHH TĐK Machining Việt Nam
	Từ 16/4/201829/5/2018
	Thứ 2: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 3: Cả ngày (8 giờ)
 Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	9
	Nguyễn Tam Cương
	Công ty TNHH Cơ khí – DV Kỹ thuật Tiến Nhân
	Từ 22/01/201811/4/2018
	Thứ 2: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 4: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 6: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	10
	Trần Đình Khải
	Công ty TNHH Cơ khí Thuận Thiên
	Từ 02/5/201807/7/2018
	Thứ 5: Cả ngày (8 giờ)
 Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	11
	Đỗ Thị Phương Khanh
	Công ty TNHH Hiếu Uyên
	Từ 16/4//201802/6/2018
	Thứ 2: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 4: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 7: Cả ngày (8 giờ
	160 giờ

	12
	Nguyễn Duy Hải
	Công ty TNHH TM –DV – CK Nguyễn Thành Long
	Từ 25/3/2018025/6/2018
	Thứ 5: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 6: Buổi sáng (4 giờ)
	160 giờ

	13
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	Công ty TNHH SX-TM Liên Vinh
	Từ 22/5/201826/7/2018
	Thứ 3: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: Cả ngày (8 giờ
	160 giờ

	14
	Dương Minh Chung
	Công ty TNHH SX-TM Liên Vinh Công ty TNHH SX-TM Liên Vinh
	Từ 03/4/201807/6/2018
	Thứ 4: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 6: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	15
	Nguyễn Thành Long
	Công ty TNHH SX-TM Liên Vinh
	Từ 02/4/201826/5/2018
	Thứ 3: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: Cả ngày (8 giờ)
 Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	16
	Nguyễn Tiến Dũng
	Công ty TNHH SX-TM Liên Vinh
	Từ 03/4/201821/5/2018
	Thứ 3: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: Cả ngày (8 giờ)
 Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	17
	Vũ Đức Pháp
	Công ty TNHH SX-TM Liên Vinh
	Từ 18/6/20186/7/2018
	Thứ 3: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: Cả ngày (8 giờ)
 Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	18
	Nguyễn Thanh Vĩnh Phúc
	Công ty TNHH TM - DV MTV Cơ khí Hải Vân
	Từ 05/2/201807/4/2018
	Thứ 2: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: Cả ngày (8 giờ)
[bookmark: _GoBack] Thứ 6: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	19
	Võ Minh Quang
	Công ty TNHH TM - DV MTV Cơ khí Hải Vân
	Từ 05/2/201807/4/2018
	Thứ 2: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: Cả ngày (8 giờ)
 Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	20
	Lư Thị Yến Vũ
	Công ty TNHH TM - DV MTV Cơ khí Hải Vân
	Từ 05/2/201807/4/2018
	Thứ 5: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 4: Cả ngày (8 giờ)
 Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	21
	Hà Phước Tuấn
	Công ty TNHH TM - DV MTV Cơ khí Hải Vân
	Từ 05/2/201807/4/2018
	Thứ 3: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 6: Cả ngày (8 giờ)
 Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	22
	Nguyễn Văn Sơn
	Công ty TNHH TM - DV MTV Cơ khí Hải Vân
	Từ 05/2/201807/4/2018
	Thứ 2: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: Cả ngày (8 giờ)
 Thứ 6: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	23
	Phan Văn Thành
	Công ty TNHH Sản xuất & TM-KT Sudatech
	Từ 23/04/201823/5/2018
	Thứ 2: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 3: Cả ngày (8 giờ)
 Thứ 4: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: Cả ngày (8 giờ)
 Thứ 6: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	24
	Bùi Anh Tuấn
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại PHANA
	Từ 02/7/201825/8/2018
	Thứ 2: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 4: Cả ngày (8 giờ)
 Thứ 6: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	25
	Trần Minh Thông
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại PHANA
	Từ 02/7/201825/8/2018
	Thứ 2: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 4: Cả ngày (8 giờ)
 Thứ 6: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	26
	Đinh Văn Đệ
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại PHANA
	Từ 02/7/201825/8/2018
	Thứ 3: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: Cả ngày (8 giờ)
 Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	27
	Nguyễn Chí Nhân
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại PHANA
	Từ 02/7/201825/8/2018
	Thứ 3: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: Cả ngày (8 giờ)
 Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	28
	Nguyễn Ngọc Hiệp
	Công ty TNHH Sản xuất Thương mại PHANA
	Từ 02/7/201825/8/2018
	Thứ 3: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: Cả ngày (8 giờ)
 Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	29
	Vũ Quang Khải
	Công ty TNHH Thuận Phát Long An
	Từ 02/5/201807/6/2018
	Thứ 2: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 3: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 4: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	30
	Nguyễn Thanh Vũ
	Công ty TNHH SuHu
	Từ 18/6/201814/7/2018
	Thứ 2: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 3: Cả ngày (8 giờ)
 Thứ 4: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: Cả ngày (8 giờ)
 Thứ 6: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  08  tháng 9 năm 2017
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